
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

           Số:    /TB-BVPHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày       tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO 
Mời chào giá cung cấp Vật tư dụng cụ vệ sinh cho Bệnh viện năm 2026

Kính gửi: Quí Công ty, Cửa hàng.

Bệnh viện Phục hồi chức năng có nhu cầu mua sắm Vật tư dụng cụ vệ sinh 
phục vụ công tác vệ sinh trong bệnh viện, cụ thể như sau:

- Tổng số hàng hóa vật tư dụng cụ vệ sinh phục vụ công tác vệ sinh: 28 (chi 
tiết theo phụ lục danh mục đính kèm).

- Thời hạn tiếp nhận chào giá/báo giá (gọi chung là chào giá): Trong vòng 
10 ngày, kể từ ngày thông báo. 

- Thời gian nhận chào giá: Trong giờ hành chính (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 
30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ) từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Các chào giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Bảng chào giá phải bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), 

mức khấu trừ, hiệu lực chào giá 90 ngày kể từ ngày chào giá. Bảng chào giá phải 
được ký tên, đóng dấu và để vào phong bì dán kín.

- Địa chỉ nhận bảng chào giá: Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị, 
Bệnh viện Phục hồi chức năng (số 167, đường Tôn Đức Thắng, phường Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp; Số điện thoại: 02773 871635)

Kính mời quý Công ty, Cửa hàng quan tâm gửi bảng chào giá tham gia 
cung cấp vật tư dụng cụ vệ sinh về Bệnh viện Phục hồi chức năng./.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

   Mai Ngọc Lành



DANH MỤC
(Đính kèm Thông báo số      /TB-BVPHCN ngày       tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng)

Stt Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn yêu cầu Ghi 

chú

1 Nước tẩy bồn cầu Chai 66
+ Công dụng: Tẩy rửa những vết bẩn ố vàng cứng đầu bên trong  bồn cầu
+ Màu sắc: Màu hồng
+ Trọng lượng: 960ml/chai

2 Nước lau sàn Can 57
+ Công dụng: Làm sạch sàn nhà, kháng khuẩn, khử mùi, 
+ Màu sắc và hương thơm: màu hồng, hương hoa ly ly
+ Trọng lượng: 3.8kg. 

3 Nước lau kính Chai 29

+ Công dụng: Làm sạch các vết bẩn, vết bụi dính trên bề mặt kính
+ Chất liệu: Chai nhựa, có vòi xịt
+ Màu sắc: Xanh dương 
+ Trọng lượng: 540ml/ chai

4 Chổi cỏ quét nhà Cây 47

+ Công dụng: Dùng để quét các phòng, hàng lang
+ Chất liệu: Được làm từ bông cỏ cuốn dây kẽm hoặc dây gân, cán nhựa
+ Kích thước: Chiều dài từ 105 – 110cm, chiều rộng từ 55 – 60cm, độ 
dày khoảng 5cm

5 Chổi quét nước Cây 29
+ Công dụng: Quét và đẩy nước khỏi sàn nhà nhanh chóng
+ Kích thước: 130cmx36cm, 
+ Chất liệu: Nhựa, cán cầm inox dày, đầu cán có lỗ tròn để treo.

6 Chổi cộng dừa Cây 11
+ Công dụng: Dùng để quét rác ngoại cảnh 
+ Kích thước: 10cmx90cm, 
+ Chất liệu: Cọng tàu dừa phơi khô phó bằng sợi kẽm, sợi cước

7 Chổi quét bụi Cây 13
+ Công dụng: Quét bụi bàn ghế, máy tính
+ Kích thước: 70cm
+ Chất liệu: Nilon siêu mịn, cán cầm nhựa, đầu cán có lỗ tròn để móc



Stt Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn yêu cầu Ghi 

chú

8 Cây lau sàn công 
nghiệp/ cây lau bẹ Cây 11

+ Công dụng: Cây lau ướt, bản lớn lau sàn  nhà nhanh chóng, cán linh 
hoạt nên dễ dàng làm sách các vị trí nhu ngóc ngách, chân tường 
+ Kích thước 150cmx10cmx20cm Chất liệu: Inox thẳng liền không nối.

9 Tải lau nhà Tấm 66

+ Công dụng: Lau sạch các loại bụi bẩn trên các loại bề mắt sàn
+ Kích thước 45cmx15cm
+ Chất liệu: Sợi san hô cao cấp
+ Màu xanh:  Xanh dương

10 Thảm dặm chân Tấm 120

+ Công dụng: làm sạch bụi bẩn, nước, đất trước khi vào nhà
+ Kích thước: 50cmx35cm, 
+ Chất liệu: Vải dệt hình caro thấm hút nước, dễ vệ sinh.
+ Màu sắc: Màu ngẫu nhiên

11 Cước xanh Miếng 16

+ Công dụng: Cước xanh  làm sạch bề mặt các vật liệu cứng như: sứ, 
thủy tinh, nhựa.
+ Kích thước: 20cmx15cm. 
+ Chất liệu: Sợi tổng hợp, hạt đá mài, phụ gia. 
+ Chủng loại: Miếng màu xanh

12 Cước nhôm Bịch 4

+ Công dụng: Đánh bay các vết bẩn trên các bề mặt kim loại, inox, sắt  
Đường kính: 7cm
+ Chất liệu: Làm từ những sợi nhôm nguyên chất không bị rỉ sét.
+ Quy cách:  10 miếng/ vỉ

13 Cọ rửa toilet bồn 
cầu Cái 23

+ Công dụng: Với thiết kế đầu cong nên dễ dàng chà  rửa các vết bẩn 
ngóc ngách trong bồn cầu
+ Kích thước: 11cmx5cm
+ Chất liệu: nhựa PP cao cấp, tay cầm chắc chắn

14 Bàn chải cầm tay Cái 23
+ Công dụng: Dùng để làm sạch thảm dậm chân và tải lau nhà
+ Kích thước: 11.7cmx5.8cmx4.3cm  
+ chất liệu: Nhựa PP chắc chắn, sợi lông bằng nhựa



Stt Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn yêu cầu Ghi 

chú

15 Ky hốt rác Cái 20

+ Công dụng: Thu gom các loại rác thải nhỏ, bụi bẩn hoặc các mảnh vụn 
từ sàn nhà
+ Kích thước: Dài: 63,5cmx30cmx30cm, 
+ Chất liệu: Nhựa cứng, cán dài 
+ Màu sắc: Màu xanh dương

16 Kẹp gắp Inox Cây 10
+ Công dụng: gắp các loại rác trong nhà tắm, cống rãnh…
+ Kích thước: Dài 40cm
+ Chất liệu: Inox

 

17 Kính bảo hộ Cái 15 + Công dụng: Kính chống hóa chất, chống bụi, giọt bắn…
+ Chất liệu: Polycarbonate, gọng đen, tròng trong suốt  

18 Găng tay bảo hộ Đôi 136

+ Công dụng: Bảo vệ da tay khỏi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, chất tẩy 
rửa, các vật sắc nhọn
+ Kính thước: Size M ( đường kính 21cm, dài 32cm)
+ Chất liệu cao su, dai, mềm, chống thấm nước

 

19 Cây sủi sàn nhà Cây 10

+ Công dụng: Loại bỏ các vết sơn cũ, singum dính trên sàn nhà
+ Kích thước: Đường kính 6cm, dài 9cm 
+ Chất liệu: Cán và lưỡi làm từ thép không gỉ, chịu nhiệt, tay cầm nhựa 
chống trượt

 

20 Cọ số 2 Cây 25 + Cọ quét sơn cán nhựa Lông đầu cọ mềm size: 5cm hoặc tương đương  

21 Cọ rửa dụng cụ Cây 02
+ Công dụng: Loại bỏ toàn bộ các vết bẩn dính trên dụng cụ
+ Kích thước: dài 40cm. 
+ Chất liệu: Thân cọ làm từ inox, đầu làm bằng cước trắng

 

22 Khăn lau Cái 42

+ Công dụng: Lau chùi bụi bẩn, vết bẩn khô trên các bề mặt, lau khô 
dụng cụ trước khi đóng gói hấp tiệt trùng.
+ Kích thước: 47cmx40cm
+ Chất liệu: Vải Microfiber siêu mềm mịn 
+ Màu sắc: Ngẫu nhiên

 



Stt Tên hàng hóa Đơn vị 
tính

Số 
lượng Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn yêu cầu Ghi 

chú

23 Chai xịt côn trùng Chai 27
+ Công dụng: Diệt ruồi, muỗi,gián, kiến (kiến đen, kiến ba khoang)
+ Trọng lượng: chai 600ml
+ Màu sắc: Chai màu tím, hương lavender.

24 Ca múc nước Cái 23

+ Công dụng: Dùng để múc nước trong các nhà vệ sinh
+ Chất liệu: Nhựa PP có cán cầm. 
+ Kích thước: Đk 20cm
+ Màu sắc: Ngẫu nhiên

 

25 Cây cào nước Cây 08

+ Công dụng: Cào nước ở các khu vực công cộng như hành lang, sảnh 
chờ
+ Kích thước: 130cmx10cmx40cm 
+ Chất liệu: Lưỡi gạc bằng silicone, cán cầm inox dày, đầu cán có lỗ tròn 
để móc

 

26 Xà bông bột Kg 201

+ Công dụng: Làm sạch các vết bẩn cứng đầu dính trên các loại vải, dung 
cụ làm bằng Inox
+ Trọng lượng: Túi  6kg
+ Màu sắc: Túi màu hống ngát hương xuân

 

27 Xà bông nước Kg 475

+ Công dụng loại bỏ vết bẩn, vi khuẩn cứng đầu, thơm lâu và không làm 
phai màu quần áo
+ Trong lượng: 3.7kg/ túi 
+ Màu sắc: Túi màu đỏ

 

28 Bột pha nước rửa 
tay Kg 11

+ Công dụng: Dùng trong vệ sinh tay nhằm loại bỏ các loại vi khuẩn vãng 
lai, làm sạch và bảo vệ người thực hiện khỏi các bệnh lây nhiễm
+ Trọng lượng: Kg
+ Màu sắc: Màu vàng 
+ Mùi hương: Hương chanh thiên nhiên

 

Tổng cộng: 28 khoản.
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